
STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm ôn Phòng Thứ Ngày ôn Giờ Giáo viên Ghi chú

1 1 TVU1222038 Vũ Thị Vân Anh 20/09/1999 Bình Dương Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

2 1 54212320039 Triệu Ngọc Anh 21/11/2005 01DS16B1 Sóc Trăng Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

3 1 TVU1222041 Trương Nguyễn Ngọc Ánh 17/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

4 1 54212320019 Nguyễn Minh Hải Âu 20/11/1987 01DD16B1 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

5 1 54212320050 Trần Thị Mỹ Dung 22/12/1983 01DS16B1 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

6 1 54212320001 Đặng Nguyễn Hoàng Dung 14/03/2003 01YS16B1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

7 1 1223360031 Lê Vũ Thùy Dương 20/11/1999 02KT15E1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

8 1 54212320049 Đặng Thị Ánh Huê 26/01/1997 01YS16B1 Đồng Tháp Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

9 1 54212320041 Cao Hoàng Huy 02/03/2001 02KT16E1 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

10 1 54212320026 Nguyễn En Lin 20/05/2003 02KT16E1 Thái Nguyên Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

11 1 1223360074 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 22/08/2007 01DD15C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

12 1 1223360075 Nguyễn Ngọc Thúy Linh 22/08/2007 01DD15C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

13 1 1193360131 Chế Thị Thanh Loan 14/07/2002 01DD12C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

14 1 54212330010 Tạ Văn Minh 19/10/2003 01YS16B1 Hà Nội Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

15 1 54212320051 Lê Thị Nga 28/03/1992 01DS16B1 Thanh Hóa Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

16 1 54212330011 Hồ Kim Ngân 11/07/1995 01DD16B1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

17 1 54212320014 Nguyễn Lưu Phùng 10/10/1995 01DS16B1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

18 1 1213360073 Huỳnh Văn Sang 03/11/2005 01TM14C1 Tây Ninh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

19 1 54212320004 Lê Ngọc Châu Tuấn 04/07/2002 01YS16B1 Bình Thuận Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ
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20 1 1223360017 Lê Thị Kim Thoa 26/03/2001 02KT15E1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

21 1 54212330003 Trần Thị Ngọc Thủy 05/05/1984 01YS16B1 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

22 1 TVU1222035 Huỳnh Thị Diễm Trinh 14/10/1998 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

23 1 54212330006 Lê Minh Trung 10/08/1984 01YS16B1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

24 1 54212320034 Phạm Thành Trung 05/03/2005 01YS16B1 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

25 1 54212320020 Trần Lê Như Ánh Xuân 15/01/2001 02KT16E1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/12/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Tuấn Vũ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Phòng Đào Tạo


